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LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ:II   NĂM HỌC:  2016 – 2017
Bậc đào tạo: HỆ TRUNG CẤP
Học phần: TOÁN 2
Lớp:  16-TCN         Ngày thi:     /    / 2017
Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
( Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số : 01	
Câu 1: (3,0 điểm) 
Giải các phương trình sau:
a) 
 .
b) 

Câu 2: (2,0 điểm)

   Cho tập tập  
a) Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số  được lấy từ tập A
b) Hỏi có  bao nhiêu số tự nhiên lẻ và số tự nhiên đó có ba chữ số khác nhau được lấy từ A.
Câu 3: (1,0 điểm) 
Một hộp chứa 5 viên bi đỏ,5 viên bi xanh, 5 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 3 viên bi từ hộp.Tính xác suất để 3 viên bi được chọn có đủ 3 màu.
Câu 4: (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm  A(2;0),  B(0;2) 
a) Viết phương trình đường thẳng  AB.
b) Viết phương trình đường tròn đường kính AB.
Câu 5: (2,0 điểm)
 Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành tâm O. 
a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).
b) Gọi N là trung điểm của SA. Chứng minh ON song song với mặt phẳng (SBC).
-Hết-

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KÌ II:  NĂM HỌC:  2016 – 2017
	Bậc đào tạo: HỆ TRUNG CẤP
	Học phần: TOÁN 2
	Lớp:  16-TCN         Ngày thi:     /    / 2017
		      Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)
( Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Đề số : 02	
Câu 1: (3,0 điểm)
 Giải các phương trình sau:
a) 
 .
b) 

Câu 2: (2,0 điểm)

 Cho tập . 
a) Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số  được lấy từ A.
b) Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên lẻ và số tự nhiên đó có 4 chữ số khác nhau được lấy từ A.
Câu 3: (1,0 điểm) 
Một hộp chứa 6 viên bi đỏ,6viên bi xanh, 6 viên bi vàng. Chọn ngẫu nhiên 3viên bi từ
 hộp. Tính xác suất để 3 bi được chọn cùng  màu
Câu 4: (2,0 điểm)
Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm  A(1;1),  B(-1;3) 
a) Viết phương trình đường trung trực của đoạn thẳng  AB.
b) Viết phương trình đường tròn tâm A, bán kính AB.
Câu 5: (2,0 điểm)
 Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thang ( AB// CD). 
a)Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD).
b)Gọi M,N là trung điểm của SA và SB Chứng minh MN song song với mặt phẳng (SCD).
-Hết-

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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Trần Kim Thu Liễu                 Phạm Thị Thu Nga                    Nguyễn Văn Hậu










































                    
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   NĂM HỌC:  2016 – 2017
	Bậc đào tạo:  HỆ TRUNG CẤP
	Học phần: TOÁN 2
	Lớp:  16-TCN- - Ngày thi:     /    / 2017
		      Thời gian thi: 90 phút 
Đề số : 01

	Nội dung
	Thang điểm

	Câu 1 
	(3,0 điểm)

	


	
0,25
0,25
0,5
0,5

	

 

	


0,25

0,5

0,25

0,5


	Câu 2 
	(2,0 điểm)

	a) Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số  được lấy từ tập A?

Gọi  là số tự nhiên có 3 chữ số được lấy từ tập A

 nên a có 6 cách chọn
b : 7 cách chọn
c : 7 cách chọn
Theo qui tắc nhân : 6.7.7 = 294 (số)


	



0,25
0,25
0.25
0,25

	b) Hỏi có  bao nhiêu số tự nhiên lẻ và số tự nhiên đó có ba chữ số khác nhau được lấy từ A.?

Gọi  là số tự nhiên  lẻ có 3 chữ số  khác nhau được lấy từ  A

 c có 3 cách chọn

a có 5 cách chọn

b có 5 cách chọn
Theo qui tắc nhân : 3.5.5 = 75 số 

	



0,25

0,25

025
0,25

	Câu 3 
	(1,0 điểm) 

	Tính xác suất để 3 viên bi được chọn cùng màu?
Chọn 3 viên bi ngẫu nhiên trong 18 viên bi, số cách chọn là:


Gọi A là biến cố “3 viên bi được chọn có đủ 3 màu ”. Khả năng thuận lợi cho biến cố A


Xác suất của biến cố A


	

0,25





0,25


 0,5 

	Câu 4                                                                                                     
	(2,0 điểm)

	a) Viết phương trình đường thẳng d là đường trung trực của AB ?
Gọi I là trung điểm của AB.




Phương trình tham số của đường AB

   
	


0,25



025



0,5

	b)Viết phương trình đường tròn tâm A, bán  kính AB?
A(1;1) là tâm đường tròn



Phương trình đường tròn: 

	
0,25
0,25

0,5


	Câu 5
	(2 điểm)

	a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD)?

                                   (1)

      (2)


Từ (1) & (2) 

	
0,25

0,25


0,25

	
b) Chứng minh ON song song với mặt phẳng (SBC)?
  ON //  SC  ( Tính chất đường trung bình)
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N

	












	 




vẽ hình đúng
  0,5
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: II   NĂM HỌC:  2016 – 2017
	Bậc đào tạo:  HỆ TRUNG CẤP
	Học phần: TOÁN 2
	Lớp:  16-TCN- - Ngày thi:     /    / 2017
		      Thời gian thi: 90 phút 
Đề số : 02

	Nội dung
	Thang điểm

	Câu 1 
	(3,0 điểm)

	


	

0,25
0,25

0,5

0,5

	

 

	


0,25

0,5

0,25

0,5


	Câu 2 
	(2,0 điểm)

	a) Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số  được lấy từ tập A?

Gọi  là số tự nhiên có 4 chữ số được lấy từ tập A

 nên a có 7 cách chọn
b : 8 cách chọn
c : 8 cách chọn
d : 8 cách chọn
Theo qui tắc nhân : 7.8.8.8 = 3584 (số)

	

0,25


0,25
0.25

0,25

	b) Hỏi có  bao nhiêu số tự nhiên lẻ và số tự nhiên đó có bốn chữ số khác nhau được lấy từ A.?

Gọi  là số tự nhiên  lẻ có bốn  chữ số  khác nhau được lấy từ  A

 d có 4 cách chọn

a có 6 cách chọn

b có 6 cách chọn

c có 5 cách chọn
Theo qui tắc nhân : 4.6.6.5 = 720 số 

	




0,25

0,25

025

0,25

	Câu 3 
	(1,0 điểm) 

	Tính xác suất để 3 viên bi được chọn có đủ 3 màu?
Chọn 3 viên bi ngẫu nhiên trong 15 viên bi, số cách chọn là:


Gọi A là biến cố “3 viên bi được chọn cùng màu ”. Khả năng thuận lợi cho biến cố A


Xác suất của biến cố A


	

0,25





0,25


 0,5 

	Câu 4                                                                                                     
	(2,0 điểm)

	c) Viết phương trình đường thẳng  AB ?


Phương trình tham số của đường AB

   
	
0,25
025



0,5

	b)Viết phương trình đường tròn đường kính AB?
Gọi I là trung điểm của AB.





Phương trình đường tròn: 

	

0,25

0,25

0,25

0,25


	Câu 5
	(2 điểm)

	a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD)?

                                   (1)
Gọi I là giao điểm của AC và BD

      (2)


Từ (1) & (2) 

	
0,25

0,25


0,25

	
d) Chứng minh MN song song với mặt phẳng (SCD)?
  MN //  AB  ( Tính chất đường trung bình)
 AB //  CD    ( ABCD hình thang )
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vẽ hình đúng
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